
Cấp huyện Cấp xã Cấp huyện Cấp xã

A B 3=4+5 4 5 A B 1=2+3 2 3

  Tổng thu NSNN          1,798,231    1,552,317       245,914 Tổng chi NSĐP            1,798,231     1,552,317           245,914 

  A    Thu cân đối NSH              959,188       845,505       113,683 A Chi trong CĐ            1,786,549     1,542,853           243,696 

  I   Thu tiền sử dụng đất             787,701       721,213         66,488 I Chi ĐTPT               843,632        770,644             72,988 

1  Thu từ điều tiết             246,596       180,108         66,488 1 Từ tiền SD đất               787,701        721,213             66,488 

2  Thu theo cơ chế đặc thù             541,105       541,105 - Chi đầu tư CT, DA theo cơ chế đặc thù               541,105        541,105 

 II  Thu NSNN (trừ tiền SD đất)             171,487       124,292         47,195 - Chi đầu tư CT, DA ngoài cơ chế đặc thù               246,596        180,108             66,488 

1   Cục thuế thu                  3,260           2,262              998 2 Nguồn bổ sung có mục tiêu                 55,931           49,431               6,500 

1.1  Thuế môn bài                    152              152                 -   II Chi T.xuyên               925,298        757,912           167,387 

1.2  Thuế tài nguyên                    115              115                 -   1 SN kinh tế                 38,841           36,011               2,830 

1.3  Tiền thuê đất                 2,957           1,971              986 2 SN môi trường                   6,208             3,933               2,275 

1.4  Tiền cấp quyền khai thác KS                      36                24                12 3 SN Giáo dục - ĐT               463,214        460,551               2,663 

1.5  Phí BVMT KTKS                       -                   -                   -   4 SN văn hoá TT+TDTT+PTTH                   7,360             5,990               1,371 

2   Chi cục thuế thu              147,246       116,630         30,616 5 SN y tế ( KP BHYT )                 70,359           70,359 

2.1   Thuế CTN ngoài QD                53,304         49,077           4,227 6 Đảm bảo XH               131,965        116,161             15,804 

2.2   Thuế SD đất NN                     160                 -                160 7 Quản lý hành chính               184,456           47,377           137,079 

2.3   Thuế phi NN                  7,568              745           6,823 8 Chi quốc phòng                 11,036           10,129                  908 

2.4   Thuế thu nhập cá nhân                23,310         12,056         11,254 9 Chi an ninh                   2,909             2,001                  908 

2.5   Lệ phí trước bạ                47,566         42,755           4,811 10 Chi khác NS                   8,950             5,400               3,550 

2.6   Các loại phí, lệ phí                  3,547           1,772           1,775 III Dự phòng NS                 17,618           14,297               3,321 

2.7   Tiền thuê đất                11,791         10,225           1,566 B Tiết kiệm 10% chi TX, 40% học phí                 11,682             9,464               2,218 

2.8   Cấp quyền K.thác KS                        -                   -                   -   1   Tiết kiệm 10%                    6,066             3,848               2,218 

3   Huyện và xã thu                20,981           5,400         15,581 2   40% học phí                    5,616             5,616 

3.1   Thu tại xã                12,031         12,031 

3.2   Thu khác NSCH                  8,950           5,400           3,550 

  B    Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên             839,043       706,812       132,231 

1  Thu bổ sung cân đối ngân sách             801,778       674,147       127,631 

  Trong đó                        -   

-   Tiết kiệm 10%                  6,066           3,848           2,218 

-   40% học phí                  5,616           5,616                 -   
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*  Nguồn cân đối còn lại             790,096       664,683       125,413 

2  Thu bổ sung có mục tiêu               37,265         32,665           4,600 

-
 Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các 

chương trình, chính sách 
              10,887         10,287              600 

-  Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các dự án               19,200         19,200 

-  Vốn CTMTQG xây dựng NTM (NSTW)                 7,178           3,178           4,000 


